
TB XH TB XH TB XH TB XH TB XH TB XH TB XH TB XH TB XH

1 A1 6.21 4 7.46 1 4.42 3 5.39 2 6.28 2 4.71 1

2 A2 6.73 1 6.28 2 4.45 2 5.36 2 6.26 2 6.4 1

3 A3 6.05 6 6.11 4 4.13 5 6.25 1 6.4 1 4.58 3 5.52 1 6.4 1 5.56 3

4 A4 6.47 2 6.27 3 5.1 1 5.21 4 6.22 3 5.08 5

5 A5 6.38 3 5.02 8 3.68 7 5.15 6 6.05 7 5.45 4

6 A6 5.79 7 5.42 7 3.51 8 5 3 5.38 3 4.63 2 4.86 7 6.18 5 4.16 7

7 A7 5.7 8 5.93 5 3.74 6 5.21 4 6.16 6 5.64 2

8 A8 6.08 5 5.56 6 4.3 4 5.3 3 6.21 4 4.47 6

TB XH TB XH TB XH TB XH TB XH TB XH TB XH TB XH TB XH

1 A1 6.63 7 7.42 1 4.87 3 5.55 3 6.49 1 4.82 1

2 A2 7.27 1 6.09 5 4.7 5 6.2 2 6.74 2 7.62 1

3 A3 6.68 6 6.25 3 4.9 2 6.6 2 6.38 2 4.48 2 6.39 1 6.9 1 7.43 2

4 A4 7.11 2 6.32 2 5.46 1 5.79 4 6.55 3 6.76 5

5 A5 6.75 4 5.07 8 4.44 6 5.69 5 6.36 7 6.81 4

6 A6 6.45 8 5.71 6 4.13 8 6.75 1 5.88 3 4.38 3 4.9 7 6.43 6 5.84 7

7 A7 6.73 5 6.19 4 4.34 7 5.28 6 6.54 4 6.83 3

8 A8 6.76 3 5.47 7 4.73 4 5.93 3 6.5 5 6.31 6

5.23 6.21 5.25

Sử Địa GDCD

SINH SỬ ĐỊA GDCD

BẢNG THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG THI KHẢO SÁT TỐT NGHIỆP THPT LẦN 2

6.25 4.56 5.74 6.57

TOÀN KHỐI 6.18 6.01 4.17 5.55 6.02 4.64

Văn Toán TA Lý Hóa Sinh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG

TRƯỜNG THPT THỤY HƯƠNG

BẢNG THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG THI KHẢO SÁT TỐT NGHIỆP THPT LẦN 1

STT LỚP

6.8

VĂN TOÁN TA LÝ HÓA

4.7 6.3

STT LỚP

TOÀN KHỐI 6.8 6.07


